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Năm học 2019-2020
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S 12A5 12A5 12A5 12A5 12A5 12A5

C 10A1 10A1 10A1 10A1

S 12A3 12A3 12A3 12A3 12A3

C 10A7 10A5 10A5 10A5 10A5 10A7 10A7 10A7 10A5 10A5

S 11A1 11A4 11A4 11A1 11A1 11A4 11A3 11A3 11A3 11A1 11A1 11A4 11A3

C HOP

S

C 10A4 10A4 10D5 11D3 11D3 10D5 10D5 11D3 11D3 10A4 10A4 10D5

S 12A4 12A6 12A6 12A4 12A4 12A6 12A6 12A4 12A4 12A6

C 10A2 10A2 10A2 10A2 10A2 10A2

S 11A2 11A6 11A5 11A5 11A2 11A6 11A6 11A5 11A2 11A2 11A6 11A5 11A2

C

S 12A10 12A10 12A8 12A8 12A10 12A8 12A8 12A8 12A10 12A10

C 10D6 10D6 10D6 10D6 10D6 10D6

S

C 11D1 10A3 10A3 11D2 10A3 11D1 11D1 10A3 11D2 11D1 10A3 11D2 11D2 10A3

S 11A7 11A7 11A8 11A8 11A8 11A8 11A7 11A7

C 10D4 10D4 10D4 10D4 10D4 10D4

S 12A12 12A12 12A12 12A12 12A12

C 10A6 10A6 10A6 10A6 10A6 10A6

S 12A11 12A7 12A7 12A11 12A11 12A7 12A7 12A7 12A11 12A11

C 10D1 10D1 10D1 10D1

S 12A1 12A1 12A9 12A9 12A9 12A1 12A1 12A1 12A9 12A9 12A9

C 10D2 10D2 10D2 10D2

S

C 11A9 11A9 11A9 11A9

S

C 11D4 11D4 11D4 11D4

S

C 10D3 10D3 10D3 10D3

S

C 10A1 10A1 10D4 10A7 10A7 10D4 10A1 10A1

S

C 10A2 10A2 10A4 10A4 10A4 10A4

S 11A4 11A3 11A3 11A7 11A7 11A4

C 11D1 10D3 10A5 10A5 10D3 11D4 11D4 11D1

S TN1 TN1 11A5 TN1 TN1 11A5

C 11D2 11A9 11A9 11A9 11D2 11A9

S 11A2 11A1 11A6 11A6 11A1 11A8 11A8 11A2

C 10D5 11D3 10A3 10D5 10A3 11D3

Trường

Học kỳ

Năm học

Giáo viên Buổi

Thời khóa biểu giáo viên tổng hợp

Áp dụng từ ngày 29/06/2020

Đỗ Thị Hồi

19 Nguyễn Thị Hồng

20 Đỗ T Thanh Huyền

14 HĐ Toán Nguyệt(t)

15 Quang Tuấn

HÓA

16 Lại Hợp Biên

17 Lê Đức Duy

18

11 Lê Mỹ Trà

12 Bùi Lương Vẻ

13 HĐ Toán Mai

8 Bá Thị Liên

9 Nguyễn Thanh Nam

10 Kiều Anh Tuấn

5 Đỗ Văn Hưng

6 Nguyễn Viết Khoa

7 Tạ Vân Khánh

Nguyễn Thị Thúy Anh

2 Đặng Thị Ngọc Ánh

3 Nguyễn T Minh Huệ

4 Nguyễn T Thanh Hảo(T)

1

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7Thứ 2 Thứ 3

TOÁN

Nhóm Stt



S TN4 TN4 TN4 TN4 12A2

C HOP 10D2 10A6 10D1 10D2 10A6 10D1

S TN2 TN2 TN3 TN3 TN3 TN3 TN2 TN2 12A3

C 10D6 HOP HOP 10D6

S

C

S TN3 TN3 TN3 TN3 12A4

C

S 11A1 11A3 TN4 TN4 11A3 11A7 11A1 11A7 TN4 TN4

C 10A3 10A2 10A4 10A3 10A2 10A4

S TN2 TN2 TN1 TN1 TN2 TN2 TN1 TN1 12A1

C 10A1 10A7 10A7 10A1

S 11A4 11A2 11A2 11A4

C 11D3 11D3

S 11A5 11A5 11A6 11A6

C 10D5 10D5 11A9 10D6 10D1 11A9 10D6 10D1

S 11A8 11A8

C 11D4 10D4 11D1 10D2 11D2 11D1 10D2 10D4 11D2 10D3 11D4 10D3

S

C

S

C 10A6 10A5 10A6 10A5

S TN1 TN1 11A7 11A6 TN1 TN1 11A1 11A3 11A2 11A8

C HOP HOP 11D1 10D5 10D4 10D6

S 11A5 11A4 TN4 TN4 TN4 TN4

C 10D4 10D1 10A5 10D3 10D6 10A4 10D5 10A6 10A7 10D2

S TN3 TN3 TN2 TN2 TN3 TN3 TN2 TN2

C 10A1 11D4 HOP HOP 10A2 11D3 11D2 10A3 11A9

S 11A6 11A2 11A6 11A6 11A2 11A2 11A6

C HOP

S 12A3 12A3 12A3 12A3 12A3

C 10A7 10A7 10A7 10D4 10D4 10D4 10A7 10A7

S 12A1 12A11 12A11 12A1 12A1 12A11 12A11 12A11 12A1 12A1

C 10D3 10D3 10D3 10D2 10D2 10D2 10D3 10D3

S 12A9 12A9 11A3 11A8 11A3 11A5 12A9 12A9 11A5 11A5 12A9 11A3 11A8 11A8

C

S 12A8 12A8 12A8 12A8 12A8 12A8

C 11D3 11D3 11D4 11D4 11D3 11D4

S 11A4 11A4 11A4

C 10D1 11D1 11D1 10D1 10D1 11D1 11D1 11D1

S 11A1 11A1 11A1

C 11A9 11D2 11D2 11D2 11D2 11A9 11A9 11D2

S 12A10 12A5 12A5 12A10 12A10 12A5 12A5 12A10 12A10 12A5

C 10D5 10D5 10A6 10D5 10A6 10A6 10D5 10D5

S 12A6 12A6 12A12 12A12 12A6 12A12 12A12 12A6 12A6 12A12 12A12

C

S

42 Nguyễn T Thu Phương(A)

43 Nguyễn T Thu Phương(B)

44 HĐ VĂN VIÊN

39 Nguyễn Thị Hồng Thắm

40 Nguyễn Thị Thủy(V)

41 Đặng T Phương Lan(V)

Ng Tiến Thanh Tùng

VĂN

35 Trần Thị Hồng Bắc

36 Chu Thị Huệ

37 Lê Thị Thanh Tâm

38 Lưu Thị Hải Yến(V)

30 HĐ Nguyệt(VL)

31 HĐ Hảo(VL)

SINH

32 Nguyễn Thị Thu Nga

33 Nguyễn Đăng Thìn

34

Lê Thị Kim Thu

27 Nguyễn Bá Tưởng

28 Hợp đồng VL Linh

29 Hợp đồng Hiệp(VL)

22 Tạ Văn Thực

LÝ

23 Lý Đức Kim

24 Cao Thị Mai

25 Bùi Thị Ngọc Lan

26

21 Chu Thị Thu Hương

HÓA



C 10A1 10A1 10A5 10A5 10A5 10A1

S

C 10A4 10D6 10D6 10A4 10A3 10A3 10D6 10A4 10A3

S

C 10A2 10A2 10A2

S 12A7 11A7 11A7 12A7 12A7 12A7 12A7 11A7

C

S XH1 XH1 XH2 XH2 XH2 XH2 XH1 XH1

C 10A3 10A4 10A2 10A5 10A1

S XH3 XH3 XH6 XH6 XH3 XH3 XH5 XH5 XH6 XH6 XH5 XH5

C 11D3 11D4 10D1 11D1 10D2 11D2 10A7 10D3

S 11A3 11A4 11A2 11A1

C

S 11A8 11A6 11A7 11A5 XH4 XH4 XH7 XH7 XH4 XH4 XH7 XH7

C 10D5 11A9 10A6 10D6 10D4

S 11A7 11A7 11A8 XH5 XH5 XH1 XH1 11A6 11A5 XH1 XH1 XH5 XH5

C 10D5 10A4 10A1 10D6

S XH2 XH2 XH3 XH3 XH3 XH3 XH2 XH2

C 10A5 10D2 10D2 10A7 10A6 10D4 10D1 10D3 10D2

S 11A4 11A4 11A1 XH6 XH6 11A2 11A3 XH6 XH6

C HOP HOP

S XH7 XH7 XH4 XH4 XH7 XH7 XH4 XH4 12A11

C 10A2 11D2 11D4 11D1 11A9 10A3 11D3

S 12A11 12A11 12A12 12A10 12A10 11A7 11A7 11A7 12A12 12A12 12A11 12A10 12A10 12A11 12A11 12A10 12A12 12A12

C

S 12A8 12A1 12A1 12A8 12A8 12A1 12A1 12A1 12A8 12A8

C 10A3 10A3 10A3 10A5 10D6 10A5 10D6 10D6 10A5

S 12A7 12A7 12A3 11A2 11A3 11A3 11A2 11A2 11A3 12A3 12A3 12A7 12A7 12A7 12A3 12A3 12A7

C HOP HOP 11A9 11A9 11A9

S 12A6 12A9 12A6 12A6 12A9 12A9 12A9 12A9 12A6 12A6

C 10D5 10A4 10A4 10A4 10D5 10D5

S 12A5 12A4 12A5 12A5 12A4 12A4 12A5 12A5 12A4 12A4

C 10D1 10D1 10D1 10D1 10D1

S

C 10D2 10D2 HOP HOP 11D1 10D3 10D2 11D2 10D3 11D2 11D1 11D2 10D3 11D1

S 11A6 11A5 11A6 11A6 11A5 11A5

C 11D3 11D3 11D3 10D4 10A6 10A6 10D4 10D4 10A6

S 11A8 11A8 11A8 11A8

C HOP HOP

S 11A1 11A4 11A4 11A4 11A1 11A1

C 10A7 10A2 10A7 10A7 10A2 10A2

S

C 10A1 10A1 10A1

S

C 11D4 11D4 11D4

S

C

C.N

67 Nguyễn Trọng Thà

64 Nguyễn Thị Hải Yến

65 Hợp đồng TA HàTA

66 Hợp đồng TA HảoTA

Nhung TA

61 Trần Thị Loan(NN)

62 Hoàng Thị Sang

63 Phạm Ngọc Nguyên

T.A

56 Nguyễn Phương Anh

57 Trần Thị Thu Hà

58 Nguyễn Thị Hảo(NN)

59 Nguyễn Thị Thủy(NN)

60

ĐỊA

52 Nguyễn Thị Kim Thư

53 Đỗ Thị Loan(Đ)

54 Nguyễn Thị Thủy(Đ)

55 Quách Thị Thu Lan(Đ)

SỬ

48 Nguyễn Thị Kim(S)

49 Nguyễn Thị Hằng(S)

50 Hợp đồng Hiền(S)

51 Đinh Thị Xuân(S)

45 Ngô Thị Liên(V)

46 Hợp đồng Văn PA

47 Hợp đồng Văn PB

44 HĐ VĂN VIÊN

VĂN



S

C 11D2 11A9 11D3 11D3 11D1 11D4 11D3

S 11A5 11A7 11A4 11A8 11A3 11A6 12A10

C

S 11A1 11A2 12A6

C HOP HOP

S

C 10D1 10A3 10A7 10A2 10D3 10A1 10A5 10A4 10A6 10D2

S

C 10A3 10A6 10A4 10A5 10A2 10A1 10A7

S 11A8 11A5 11A1 11A7 11A6 11A2 11A3 11A4

C 11A9 10D6 11D2 10D2 11D1 10D4 10D1 11D4 10D3 10D5 11D3

S

C 10A1 10A2 10A3 10A4

S

C 11D4 11D4 11D3 11D4

S 11A6 11A5 11A8 11A7

C 11D1 11A9

S

C 10D4 10D3 10D6 10D5

S 11A1 11A2 11A3 11A4

C 10A5 10A7 10A6 10D1

S

C 10D2 11D2

S 11A5 11A5 XH2 XH2 XH3 XH3 XH1 XH1 XH2 XH2 XH1 XH1 XH3 XH3

C HOP HOP 11D4 11D1 11D3 11D2

S 11A3 11A3 XH6 XH6 XH7 XH7 XH7 XH7 XH6 XH6

C 10A5 10A4 10A2 10A3 10A1

S XH4 XH4 XH5 XH5 XH5 XH5 XH4 XH4 11A7 11A6 11A4 11A1 11A2 11A8

C 10D6 10A7 10D5 10D4 11A9 10D3 10D2 10D1 10A6

S 11A2 11A8 11A7 11A3 11A5 11A6

C HOP HOP

S 11A4 11A1

C

S

C 11D4 11D1 11D3 10D3 11A9 10A6 10A4 11D2 10A7 10A2 10A5 10A3

S

C 10A1 10D1 10D5 10D6 10D2 10D4

NGƯỜI LẬP BAN GIÁM HIỆU

TẠ VĂN THỰC

CD

TIN

86 Nguyễn Thị Hằng(Tin)

82 Nguyễn T Minh Thuyết

83 Trần Thị Bình

84 Nguyễn Quý Hào

85 Đỗ Thị Minh Nguyệt

Công Thị Phượng

79 HĐ Long(TD)

80 Phương Thị Cẩm Anh

81 Trần Thị Hải Oanh

T.D

74 Lê Minh Tuyên

75 Phạm Văn Toàn

76 Lê Hồng Dương

77 Quản Trọng Hoàng

78

Lý Thị Hằng

QP

72 Nguyễn Đình Hoàn

73 Đinh T Bích Hường(QP)

C.N

68 Nguyễn Kim Anh(CN)

69 Lê Thị Thu Trang

70 Nguyễn Thị Xuân

71


